
STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

1700703

3200005

0

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Bình 271881608 01/10/2019

Công an 

Đồng Nai
17/08/1989

11/28, khu phố 6, 

phƣờng Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

đại học
2017

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc; Cơ sở 

bán buôn thuốc; 

Cơ sở sản xuất 

thuốc; cơ sở xuất 

nhập khẩu thuốc

4019

Cấp mới

có danh 

sách thực 

hành tại 

SYT

2

1700703

3200005

1

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Hân 272264242 11/08/2008

CA Đồng 

Nai
22/09/1993

251/1, xã Gia Tân 1, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4020

Cấp mới

có danh 

sách thực 

hành tại 

SYT

(Kèm Quyết định số 301/QĐ-SYT ngày  09 tháng 03 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 63)

1. Hồ sơ đề xuất đủ điều kiện (14 hồ sơ)                 

a. Cấp mới (13 hồ sơ)

1



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

3

1700703

3200004

7

Đỗ Phƣơng 

Thùy 
Trâm 272385431 02/06/2012

Công an 

Đồng Nai
21/07/1995

5A/1, ấp Bạch lâm 

2, xã Gia Tân 2, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4021

Cấp mới

có danh 

sách thực 

hành tại 

SYT

4

1700703

3200004

8

Phạm Thị 

Kiều 
Tiên 272076606 31/08/2006

Công an 

Đồng Nai
18/04/1989

41, ấp Hiệp Cƣờng, 

thị trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4022

Cấp mới

có danh 

sách thực 

hành tại 

SYT

2



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

5

1700703

3200004

4

Nguyễn 

Văn
 Huy 121949585 13/12/2008

Công an 

Bắc Giang
11/12/1991

xã Việt Tiến, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế-kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4023

Cấp mới

có danh 

sách thực 

hành tại 

SYT

6

1700703

3200004

3

Trần Thị Quỳnh 174216473 29/08/2010

Công an 

Thanh 

Hóa

12/06/1993

Tổ 22, khu phố 3A, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2016

Trƣờng đại 

học y dƣợc 

Thái 

Nguyên

 Nhà thuốc 4024

Cấp mới

có danh 

sách thực 

hành tại 

SYT

3



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

7

1700703

3200004

1

BÙI THỊ 

KIM 
NHUNG 271636486 13/10/2014

Công an 

Đồng Nai
14/07/1985

Ấp 1, xã Phƣớc 

Khánh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

miền đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4025

Cấp mới

có danh 

sách thực 

hành tại 

SYT

8

1700703

3200004

2

BÙI THỊ NHUNG 4419500209930/07/2019

CỤC 

CSQL 

HÀNH 

CHÍNH 

VÊ TRẬT 

TỰXÃ 

HỘI

13/11/1995

Thôn 2, xã Quãng 

Thạch, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Bình

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4026

Cấp mới

có danh 

sách thực 

hành tại 

SYT

4



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

9

1700703

3200004

0

Trần Thị Hải 187528651 13/07/2016
Công an 

Nghệ An
15/11/1997

xã Đức Thành, 

huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

công nghệ 

và thƣơng 

mại Hà Nội

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4027

Cấp mới

có danh 

sách thực 

hành tại 

SYT

10

1700703

3200003

7

ĐÀO THỊ 

THÙY 
LINH 270720694 10/04/2008

Công an 

Đồng Nai
05/09/1966

E476B, KP5, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2009

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4028

Cấp mới 

(thay thế 

Chứng chỉ 

hành nghề 

đã đƣợc 

cấp 

2142/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

14/3/2016, 

BỔ SUNG 

PHẠM VI 

KINH 

DOANH)

5



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

11

1700703

3200003

8

BÙI 

PHƢƠNG 

HẢI 

YẾN 272548844 16/08/2012
Công an 

Đồng Nai
11/09/1996

50/2, KP7, phƣờng 

Tân Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4029

Cấp mới

có danh 

sách thực 

hành tại 

SYT

12

1700703

3200004

5

Trần Thị 

Thanh 
Thảo 272082386 23/08/2007

Công an 

Đồng Nai
08/08/1993

9/4, ấp Dốc Mơ 3, 

xã Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4030

Cấp mới 

(thay thế 

Chứng chỉ 

hành nghề 

đã đƣợc 

cấp 

3247/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

21/12/2017

, CHỨNG 

CHỈ QUÁ 

12 

THÁNG)

6



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

13

1700703

3200004

6

Trần Thị 

Bích 
Diễm 271651428 07/03/2014

Công an 

Đồng Nai
10/06/1986

Ấp Đông Minh, xã 

Lang Minh, Huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp Y 

dƣợc Hà 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4031

Cấp mới

có danh 

sách thực 

hành tại 

SYT

1

1700703

3200004

9

Vũ Thị Hà 271535926 01/06/2016
Công an 

Đồng Nai
05/10/1983

17 tổ 3, KP2, 

phƣờng Long Bình 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

1138

Cấp lại  

(Chứng chỉ 

hành nghề 

đã đƣợc 

cấp 

1138/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

30/9/2014, 

BỔ SUNG 

PHẠM VI 

KINH 

DOANH)

b.cấp lại (01 HS)

Tổng: 14 trường hợp (09 DSTH, 02 DSĐH, 03 DSCĐ)

7


